
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

7 1 70 6015 Sa TC + BQ + Trực tràng

2 0

7 3 20 ĐT UBT 7 cm

7 4 38 2002 UBT (P) 6cm

7 5 24 ĐT UBT (T) 10 cm

8 6 53 2012 UBT (P) 5cm

8 7 51 1011 UXTC 8 tuần 

8 8 33 0000 TSPTĐHNMTC

9 9 52 3003 UBT (P) 9cm

9 10 28 ĐT UBT (P) 6cm

9 11 25 0000 VS I

11 12 36 2002 UBT (P) 6cm

11 13 30 0000 VS I

11 14 27 ĐT UBT (P) /VMC

15 28 0000 UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

7 1 32 0000 VS 1 + LNMTCBT (P) 5cm

7 2 46 1001 TSĐGĐHNMTC/VMC

7 3 36 1011 UBT (T) 7cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

Q.KHOA + TRỪNG.TT + HỒNG.TT

SÁNG : BS KHOA NS + DUYÊN.TT

                + CHI.TT + PHẠM HẢI.TT

CHIỀU: BS KHOA NS + HOÀI.TT

                + PHÚ.TT + HOÀNG MAI.TT

Q.KHOA + TRỪNG.TT + HỒNG.TT

THU THỦY + Q.KHOA + TRỪNG.TT

THANH TÂM + DUNG.TT + HÀ.TT

THANH TÂM + HÀ.TT + DUNG.TT

Q.HƯƠNG + HỒNG HẢI.TT + BÌNH.TT 

Q.HƯƠNG + BÌNH.TT + HỒNG HẢI.TT

Q.HƯƠNG + HỒNG HẢI.TT + BÌNH.TT 

DỰ BỊ

Q.HIẾU + YẾN OANH + LAN.TT

Q.HIẾU + YẾN OANH + LAN.TT  

D.MINH + LÊ DIỆP + THU.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + THU.TT    

D.MINH + LÊ DIỆP + THU.TT 

THANH TÂM + HÀ.TT + DUNG.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + ANH.TT + THƠ.TT

               + UYÊN.TT + HẠNH 1.TT

CHIỀU: BS KHOA NS + M.PHƯƠNG2

            + MAI PHƯƠNG.TT + LINH.TT

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + TƯƠI.TT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Nạo NMTC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Từ ngày 16/07/2012 đến ngày 22/07/2012 (Tuần1)

1) Đặt mảnh ghép nâng TC-BQ-TT

2) Khâu ngắn D/C TC- cùng

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NEANG NA HƯƠNG

NGUYỄN THỊ BẠCH YẾN

LÊ THỊ TUYẾT MAI

LÊ THỊ DIỆU

VÕ THỊ THU HẰNG

VÕ THỊ MỸ HẠNH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NHIỀU

HÀ THỊ MỸ DUNG

TRẦN THỊ KIỆM

TRẦN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ HIẾN

LÊ THỊ THU HƯƠNG

VÕ THỊ LẮM

NGUYỄN KHÁNH TRÂM

HOÀNG THỊ HIỀN

TRƯƠNG THỊ DIỄM

HỒ THỊ DUNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

4733

3726

4479

5404

4439

4430

SHC

3970

4431

4580

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

4440

4564

4451

4749

PM

Ngày: 16/07/2012 

Ngày: 17/07/2012 

4697

4441

4731

4425



7 4 27 3003 UBT (T) 8 cm

7 5 26 1001 UBT (T) 7cm

8 6 50 2012
Sa TC + BQ + Trực tràng, 

UBT(P)

7 0

8 8 34 ĐT UBT 2bên 6cm

9 9 54 2002 UXTC 10 tuần

9 10 26 0000 VS 1 + UBT 2 bên 7cm

9 11 22 ĐT LNMTCBT (P) 7cm

11 12 48 1011 UBT (T) 6 cm

11 13 38 1001 UBT 2bên 6cm

11 14 20 ĐT UBT (P) 6cm

15 38 0000 UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

7 1 75 9008 Sa TC + BQ + Trực tràng

2 0

7 3 28 2002 UBT (T) 8 cm

8 4 54 5014 UBT (P) 6cm

8 5 46 ĐT UXTC 12 tuần

8 6 21 0000 VS 1 + UBT (P) 

9 7 50 2002 UBT (P) 7cm

9 8 38 1001 LNMTCBT (T) 8cm/VMC

9 9 16 ĐT UBT (P) 7cm

11 10 40 ĐT UBT (T) 6 cm

11 11 33 2002 UBT 2 bên 7cm

11 12 36 2012 UBT (P) 5cm

11 13 31 3003 UBT (T) 6cm

14 22 0000 UBT (P) 6cm

15 22 ĐT UBT (P) 6cm

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

BẢO ANH + H.QUYÊN + THƠ.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + THƠ.TT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + UYÊN.TT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + UYÊN.TT

HOÀI THƯ + HỒNG HẢI.TT + HẠNH 1.TT

HOÀI THƯ + HỒNG HẢI.TT + HẠNH 1.TT

HỒ HOA + BÌNH PHƯƠNG.TT + ANH.TT

HƯNG.PNT + TRỪNG.TT + QUẢNG.TT

HƯNG.PNT + TRỪNG.TT + QUẢNG.TT

HƯNG.PNT + TRỪNG.TT + QUẢNG.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + THƠ.TT

DỰ BỊ  

SÁNG : BS KHOA NS + NGỌC THÚY.TT

              NGA.TT + QUANG MAI.TT

CHIỀU: BS KHOA NS+ HÙNG.TT

                QUẾ.TT + SƯƠNG.TT    

MỸ NHI + HỒ HOA + BÌNH PHƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + THU.YQG

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + QUANG MAI.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + QUANG MAI.TT

MAI PHƯƠNG1 + T.NGỌC + QUANG MAI.TT

H.HIỆP + NGỌC THÚY.TT + HOÀI .TT  

H.HIỆP + NGỌC THÚY.TT + HOÀI .TT  

MỸ NHI + H.THẮM + THU.TT

H.THẮM + THU.TT + NGA.TT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1)Đặt m/g TH thành T&S ÂĐ nâng TC-BQ-TT

2) Khâu ngắn D/C TC- cùng

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt TOT

2) NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

TRẦN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

TRẦN THỊ NƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM THOA

PHAN THỊ XUYẾN

NGUYỄN KIM KIỀU

LÊ THỊ HOÀI

ĐỖ THỊ LIỄU

VÕ KIM NGA

ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG

CHAMPA SAFINAL

BN TNTC

PHẠM THỊ ĐIỂM

NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO

TRƯƠNG THỊ  NGỌC LAN

LÊ THỊ DUNG

TRẦN THỊ HỒNG VÂN

TRẦN THỊ MINH THƯ

NGUYỄN THỊ MỸ

BN TNTC

LÊ THỊ MINH

LÊ THỊ THÙY CHÂU

VŨ THÚY LIỄU

TRƯƠNG THỊ BÉ THU

NGUYỄN ĐIỆP KIM NGÂN

HỒ THỊ MỘNG KIỀU

LÊ THỊ HUỆ

4505

4620

4499

4552

4554

3910

5405

4703

4560

4491

4548

3972

4493

3748

4462

4687

4627

4475

3971

4467

3732

4776

4726

4487

4738

Thứ: TƯ 

Ngày: 18/07/2012 

Ngày: 19/07/2012 



4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

7 1 61 7007 Sa TC + BQ + Trực tràng

2 0

7 3 41 2002 UBT (P) 7cm/VMC

7 4 23 ĐT UBT 2bên 6cm

8 5 44 2012 TSĐGĐHNMTC

8 6 18 ĐT UBT (P) 8cm

8 7 17 ĐT UBT (P) 7cm

9 8 43 2022 UXTC 12tuần

9 9 39 2072 LNMTC 2BT 10cm

9 10 24 ĐT UBT (P) 6cm

11 11 30 1001 UBT (T) 6cm

11 12 31 2002 UBT (T) 8cm

11 13 26 1001 UBT (P) 8cm

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

7 1 62 4014 Sa TC + BQ + Trực tràng

2 0

7 3 25 0010 VS II

7 4 39 2022 UBT (P) 7cm

7 5 33 2002 UBT (P) 6cm

8 6 44 2022 UXTC 12 tuần

8 7 30 0000 VS I/ Cổ TC đôi

8 8 18 ĐT UBT (P) 8cm

9 9 50 2002 UBT 2bên 7cm

9 10 33 0000 VS I

Đ.THẢO + TRỪNG.TT + BÌNH.TT

TR.THẢO + BÌNH PHƯƠNG.TT+ NGỌC.TT

TR.THẢO + BÌNH PHƯƠNG.TT+ NGỌC.TT

N.QUANG + HỒNG HẢI.TT + DUNG.TT

YÊN + SƯƠNG.TT + BÌNH.TT

YÊN + SƯƠNG.TT + BÌNH.TT

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + TRỪNG.TT

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + TRỪNG.TT

Q.NHẬT + VÕ + HÀ.TT

SÁNG : BS KHOA NS + AN 

               + HƯƠNG.TT + CHUNG.TT

CHIỀU: BS KHOA NS + THANH.TT

                + TƯ.TT + DŨNG.TT

Q.THANH + THANH TÂM + N.QUANG

THU NGUYỆT + HỒNG.TT +  TƯƠI.TT

ĐỖ HIẾU + BÌNH PHƯƠNG.TT + V.HÙNG

ĐỖ HIẾU + V.HÙNG + LAN.TT

ĐỖ HIẾU + V.HÙNG + LAN.TT

Q.NHẬT + VÕ + HÀ.TT

Q.NHẬT + VÕ + HÀ.TT

THỐNG + M TUYẾT + THƯƠNG.BM

         

THƯƠNG.BM + MAI PHƯƠNG.TT + LINH.TT

THƯƠNG.BM + MAI PHƯƠNG.TT + LINH.TT

HƯNG.PNT + THU NGUYỆT + HỒNG.TT 

THU NGUYỆT + HỒNG.TT +  TƯƠI.TT        

SÁNG : BS KHOA NS + CẢNH 

             + NGỌC.TT + HẠNH 2.TT

CHIỀU: BS KHOA NS + TOÀN.TT

             + TÀI.TT + VÂN.TT   

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngá ÂĐ)

2) Khâu ngắn D/C TC- cùng

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

2) Khâu ngắn D/C TC- cùng

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1)Đặt mảnh ghép TH thành T&S nâng TC-BQ-TT

VÕ THỊ VÂN MAI

TRỊNH THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ BẢO PHƯƠNG

TRẦN THỊ THANH THÚY

DƯƠNG THỊ THẾ

BN TNTC

LƯỢNG THỊ PHÓN

TRỊNH THỊ HOA

LÊ THỊ LÀI

VŨ KIM HIỀN

NGUYỄN THỊ XUÂN HOA

NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH

NGUYỄN THỊ LÊN

BN TNTC

NGUYỄN NGỌC DIỄM TRÂM

VÕ KIM HỒNG

TRẦN THỊ THU NHI

NGUYỄN THỊ LAN ĐANG

DƯƠNG THỊ ĐẸP

BÙI THỊ THANH QUYÊN

BN TNTC

TRẦN THỊ MAI

PHẠM THỊ THÚY

BN TNTC

4751

3887

4739

4571

3944

4827

3973

4826

4706

4567

4693

4603

4698

4724

3855

4562

4720

3934

4662

3974

4607

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 20/07/2012 



9 11 25 0000 UBT (P) 6cm

11 12 44 2022 UBT (T) 7 cm

11 13 30 ĐT UBT (P) 6cm

11 14 28 ĐT UBT 2bên 6cm

15 44 4004 UBT (P) 6cm

Q.HƯƠNG + DUYÊN.TT + PHẠM HẢI.TT

DỰ BỊ

TR.THẢO + BÌNH PHƯƠNG.TT+ NGỌC.TT

Q.HƯƠNG + DUYÊN.TT + PHẠM HẢI.TT

Q.HƯƠNG + DUYÊN.TT + PHẠM HẢI.TT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 16 tháng 7 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ LY NA

NGUYỄN XUÂN KIỀU

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

ĐỖ THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

4572

4710

4575

4701

4763


